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Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

           

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy 

 Các Hội thẩm nhân dân:  

 1. Ông Ngô Văn Sỹ 

 2. Bà Dương Thị Mỹ Vinh 

 Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Chu Thị Phương Thùy - Cán  bộ 

Tòa án nhân dân quận L, thành phố Đà Nẵng. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận L, thành phố Đà Nẵng tham gia 

phiên tòa: Ông Nguyễn Hoài Bão -  Kiểm sát viên. 

 Ngày 12 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận L, thành phố Đà 

Nẵng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 11/2021/HSST ngày 28 tháng 01 năm 

2021 đối với các bị cáo: 

1. Nguyễn Danh Q (R) - Sinh ngày 30 tháng 8 năm 1997 tại Đà Nẵng; nơi 

ĐKNKTT: Tổ 36, phường H, quận L, TP. Đà Nẵng; nghề nghiệp: Lao động phổ 

thông; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Danh H1(Sinh năm 1968) và bà Nguyễn Thị 

H2 (Sinh năm 1972); có vợ là chị Lê Thường A(Sinh năm 1998) và 01 con (Sinh 

ngày 25 tháng 5 năm 2020);  tiền án: Chưa; tiền sự: Ngày 03 tháng 01 năm 2019, 

bị Công an phường T, quận T1, TP. Đà Nẵng xử phạt vi phạm hành chính số tiền 

750.000đ (Bảy trăm năm mươi ngàn đồng) về hành vi sử dụng trái phép chất ma 

túy (Đã nộp xong ngày 21 tháng 01 năm 2020), ngày 11 tháng 01 năm 2020, bị 



Công an phường H xử phạt vi phạm hành chính số tiền 750.000đ (Bảy trăm năm 

mươi ngàn đồng) về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy (Đã nộp phạt xong ngày 

26 tháng 11 năm 2020); nhân thân: Ngày 16 tháng 6 năm 2020, bị Phòng Cảnh sát 

điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Đà Nẵng xử phạt số tiển 750.000đ (Bảy 

trăm năm mươi ngàn đồng) về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy (Đã nộp phạt 

xong ngày 14 tháng 9 năm 2020); bị giữ trong trường hợp khẩn cấp ngày 10 tháng 

6 năm 2020, bị bắt trong trường hợp khẩn cấp ngày 11 tháng 6 năm 2020, tạm 

giam ngày 19 tháng 6 năm 2020, (Có mặt). 

2. Lê Nguyễn Phước H3 - Sinh ngày 13 tháng 4 năm 1998 tại Đà Nẵng - Nơi 

ĐKNKTT: Tổ 20, phường H4, quận L, TP. Đà Nẵng; nghề nghiệp: Nhân viên văn 

phòng; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Ngọc D (Sinh năm 1969) và bà Nguyễn Kim 

Q(Sinh năm 1972); tiền án, tiền sự: Chưa; nhân thân: Ngày 16 tháng 6 năm 2020, 

bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Đà Nẵng xử phạt số 

tiền 750.000đ (Bảy trăm năm mươi ngàn đồng) về hành vi sử dụng trái phép chất 

ma túy (Đã nộp phạt xong ngày 30 tháng 12 năm 2020); bị bắt quả tang ngày 10 

tháng 6 năm 2020, tạm giữ ngày 10 tháng 6 năm 2020, tạm giam ngày 19 tháng 6 

năm 2020, (Có mặt). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án:  

1. Chị Lê Thường A - Sinh năm 1998; nơi cư trú: Tổ 11, phường H, quận L, 

TP. Đà Nẵng, (Có mặt). 

2. Bà Nguyễn Kim Q- Sinh năm 1972; nơi cư trú: Tổ 20, phường H4, quận 

L, TP. Đà Nẵng, (Có mặt). 

3. Anh Nguyễn Hồ Hữu D1- Sinh năm 2001; nơi cư trú: 10 P, quận C, TP. 

Đà Nẵng, (Vắng mặt, không có lý do). 

4. Anh Lê Đức T2- Sinh năm 1984; nơi cư trú: K08 N, phường M, quận N1, 

TP. Đà Nẵng, (Vắng mặt, không có lý do). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 18 giờ 45 phút ngày 10 tháng 6 năm 2020, Phòng Cảnh sát điều tra 

tội phạm về ma túy Công an TP. Đà Nẵng đang tuần tra tại ngã tư đường T3 và N2, 

quận L thì phát hiện Lê Nguyễn Phước H3 điều khiển xe mô tô hiệu Air Blade 

BKS 43F1 - 079.64 có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính. 



Qua kiểm tra, phát hiện, thu giữ trong túi xách màu đen H3 đang đeo có 03 túi giấy 

màu nâu bên trong chứa thảo mộc màu xanh nghi là ma túy loại cần sa (Ký hiệu A) 

nên lập biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang và thu giữ các tang vật 

khác có liên quan. Quá trình điều tra, Lê Nguyễn Phước H3 khai nhận: Bên trong 

các túi giấy đều là ma túy loại cần sa; Số ma túy trên là của Nguyễn Danh Q, trong 

đó 01 túi giấy màu nâu bên trong có 08 gói nilông chứa thảo mộc màu xanh là H3 

mua của Q với giá 2.700.000đ (Hai triệu bảy trăm ngàn đồng) với mục đích bán 

lại cho con nghiện kiếm lời và 02 túi giấy màu nâu (Mỗi gói 10 gam thảo mộc màu 

xanh) còn lại là Q nhờ H3 giao ma túy để bán cho Nguyễn Hồ Hữu D1và Lê Đức 

T2và sẽ trả 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) tiền công cho H3, nhưng chưa kịp giao 

thì bị lực lượng Công an bắt quả tang. 

 Quá trình truy xét, khoảng 19 giờ 00 phút cùng ngày, Nguyễn Danh Q điều 

khiển xe mô tô hiệu Yamaha Taurus BKS 43F1 - 359.66 đến ngã tư đường N3 và 

N2 quận L thì bị lực lượng Công an kiểm tra hành chính. Qua khám xét khẩn cấp 

tại chỗ ở của Nguyễn Danh Q tại K151/6 đường A1, phường H thì phát hiện và thu 

giữ 02 túi giấy màu nâu có kích thước khoảng (12x20) cm bên trong chứa thảo mộc 

khô và 02 túi giấy màu nâu có kích thước khoảng (17,5x23,5) cm bên trong mỗi 

gói đều chứa thảo mộc khô nghi là chất ma túy loại cần sa đã được niêm phong (Ký 

hiệu B) cùng các tang vật khác có liên quan đến việc phân chia và cất giấu ma túy. 

Theo Kết luận giám định số 183/GĐ-MT ngày 16 tháng 6 năm 2020 của 

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Đà Nẵng kết luận: Thảo mộc màu xanh 

và thảo mộc khô niêm phong ký hiệu A và B gửi giám định là ma túy, loại cần sa; 

khối lượng mẫu A: 35,45 gam; B: 174,13 gam.  

 Nguồn gốc số ma túy nêu trên là do Nguyễn Danh Q mua của một nam 

thanh niên tên T4 (Không rõ lai lịch, địa chỉ). Từ tháng 05 năm 2020, thông qua 

mạng xã hội Telegram, Nguyễn Danh Q đã 03 lần mua ma túy loại cần sa của một 

nam thanh niên tên Tý. Q sử dụng tài khoản số 19034064155019 tại Ngân hàng 

TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) ch3ển tiền cho Tý đến tài khoản số 

19035381093014 do Hồ Nguyễn Thành Tâm đứng tên chủ tài khoản. T4 chuyển 

ma túy thông qua dịch vụ giao hàng tiết kiệm về nhà Q tại địa chỉ K151/6 đường 

A1, phường H để phân chia. Việc mua bán ma túy do Q trực tiếp giao dịch hoặc 

nhờ H3 đi giao giúp. H3 biết Q bán ma túy và đã đi giao ma túy cho Q 02 lần vào 

ngày 29 tháng 5 năm 2020 và tối ngày 10 tháng 6 năm 2020. Quá trình điều tra xác 

định:  

 - Nguyễn Danh Q đã bán cho đối tượng Nguyễn Hồ Hữu D1(Hyda) 05 lần 

tổng cộng 14 gam ma túy loại cần sa với tổng số tiền là 4.800.000đ (Bốn triệu tám 

trăm ngàn đồng) vào ngày 27 tháng 5, các ngày 03, 05, 06 và 07 tháng 6 năm 

2020; bán cho các nam thanh niên (Không rõ lai lịch, địa chỉ) 04 lần tổng cộng 90 

gam ma túy loại cần sa với tổng số tiền 23.500.000đ (Hai mươi ba triệu năm trăm 



ngàn đồng) trong các ngày 28, 29 và 30 tháng 5, ngày 7 tháng 6.  

 - Ngoài ra, Q còn bán cho Lê Nguyễn Phước H3 03 lần tổng cộng 40 gam 

ma túy loại cần sa với tổng số tiền 10.800.000đ (Mười triệu tám trăm ngàn đồng) 

vào ngày 28 tháng 5, các ngày 07 và 10 tháng 6. Sau khi mua ma túy của Q, H3 

trực tiếp phân ma túy thành các gói nhỏ để bán lại cho các đối tượng nghiện. H3 đã 

bán ma túy cho một nam thanh niên không rõ lai lịch vào ngày 28 tháng 5 tại 

đường T5, TP. Đà Nẵng; đến ngày 10 tháng 6 năm 2020, khi đang trên đường đi 

bán ma túy thì bị bắt quả tang. 

 * Vật chứng tạm giữ: 

 - Thu giữ của Lê Nguyễn Phước H3: 02 túi giấy màu nâu có kích thước 

khoảng (12x20) cm bên trong chứa thảo mộc màu xanh; 01 túi giấy màu nâu có 

kích thước khoảng (12x20) cm bên trong có 06 túi nilong màu trắng có kích thước 

khoảng (4x7) cm chứa Thảo mộc màu xanh và 02 gói nilong màu trắng có kích 

thước khoảng (6x9) cm bên trong mỗi gói đều chứa thảo mộc màu xanh, đã được 

niêm phong (Ký hiệu A); 01 điện thoại di động hiệu Iphone màu trắng gắn sim 

0902.296.003 số Imei 1: 353023091411475, Imei 2: 35302309141147; Tiền Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam: 1.000.000đ (Một triệu đồng); Số tiền 50 USD; 01 

Chứng minh nhân dân mang tên Lê Nguyễn Phước H3; 01 túi xách màu đen; 01 xe 

môtô hiệu Air Blade màu đen vàng BKS 43F - 079.64 và 01 giấy đăng ký xe mô tô 

BKS 43F1 -07964 (Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận L đã trả lại cho chủ 

sở hữu - bà Nguyễn Kim Quyên); 

- Thu giữ của Nguyễn Danh Q: 02 túi giấy màu nâu có kích thước khoảng 

(12x20) cm bên trong chứa thảo mộc khô và 02 túi giấy màu nâu có kích thước 

khoảng (17,5x23,5) cm bên trong mỗi gói đều chứa thảo mộc khô, đã được niêm 

phong (Ký hiệu B); 01 cân tiểu ly điện tử màu trắng xanh; 01 vali nhựa màu kem 

có dòng chữ Air Mail; 01 điện thoại di động hiệu Iphone màu xanh rêu gắn sim 

0796.844.022 số Imei: 353239102034680; Tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

6.800.000; 01 Chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Danh Q; 01 thẻ ATM Ngân 

hàng Techcombank mang tên Nguyễn Danh Q; 01 xe môtô hiệu Yamaha Janus 

màu đỏ BKS 43F1 - 359.66 (Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận L đã trả lại 

cho chủ sở hữu - chị Lê Thường An). 

  Tại Cáo trạng số 14/CT-VKS ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Viện kiểm sát 

nhân dân quận L đã truy tố các bị cáo Nguyễn Danh Q và Lê Nguyễn Phước H3 về 

tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình 

sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận L vẫn giữ nguyên quan 

điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:  



+ Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 251; các điểm r và s khoản 1, khoản 2 Điều 

51; Bộ luật Hình sự xử phạt Nguyễn Danh Q từ 08 đến 08 năm 06 tháng tù về tội 

“Mua bán trái phép chất ma túy”.  

+ Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 251; các điểm r và s khoản 1, khoản 2 Điều 

51; Bộ luật Hình sự xử phạt Lê Nguyễn Phước H3 từ 07 đến 07 năm 06 tháng tù về 

tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

+ Phạt bổ sung mỗi bị cáo từ 10.000.000đ (Mười triệu đồng) đến 

20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng). 

  Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên: 

+ Tịch thu, tiêu hủy: Toàn bộ chất ma túy còn lại sau khi đã được giám định 

trong phong bì niêm phong số 183/GĐ-MT ngày 16/6/2020; 01 thẻ sim có số thuê 

bao số 0902.296.003 của H3; 01 thẻ sim có số thuê bao số 0796.844.022 của Q; 01 

cân tiểu ly điện tử màu trắng xanh và 01 vali nhựa màu kem có ghi chữ Air Mail; 

01 túi xách màu đen;  

+ Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Iphone màu 

trắng có số Imei 1: 353023091411475, Imei 2: 35302309141147 thu giữ của Lê 

Nguyễn Phước H3 và 01 điện thoại di động hiệu Iphone màu xanh rêu số Imei: 

353239102034680 thu giữ  của Nguyễn Danh Q; 

+ Trả lại cho Nguyễn Danh Q 01 chứng minh nhân dân, 01 thẻ ATM ngân 

hàng Techcombank mang tên Nguyễn Danh Q và Lê Nguyễn Phước H3 01 chứng 

minh nhân dân mang tên Lê Nguyễn Phước H3. 

+ Quy trữ để đảm bảo thi hành án số tiền 6.800.000đ thu của Q và số tiền 

1.000.000đ cùng với 50 USD đã thu giữ của H3. 

Các bị cáo Q và H3 đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và không có ý kiến 

tranh luận với phần luận tội của Kiểm sát viên. 

 Bị cáo Q không có lời nói sau cùng.  

Bị cáo H3 nói sau cùng: Đã nhận thức ra hành vi sai trái, rất ăn năn về hành vi 

của bản thân, hứa không vi phạm pháp luật nữa, xin giảm nhẹ hình phạt. 

 

 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  



[1] Tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Danh Q và Lê Nguyễn Phước H3 đã 

khai nhận :  

 Để có tiền tiêu xài cá nhân và có ma túy sử dụng, từ đầu tháng 05 năm 2020 

đến ngày 10 tháng 6 năm 2020, tại nơi ở của Nguyễn Danh Q số 151/6 đường A1, 

phường H, quận L, TP. Đà Nẵng, Nguyễn Danh Q đã có hành vi mua bán trái phép 

chất ma túy thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng bắt khẩn cấp, 

với tổng khối lượng ma túy loại cần sa đã thu giữ là 209,58 gam; Q đã bán tổng 

cộng 12 lần, trong đó bán cho Lê Nguyễn Phước H3 03 lần vào ngày 28 tháng 5, 

các ngày 07 và 10 tháng 6 năm 2020, tổng cộng 40 gam ma túy loại cần sa với giá 

10.800.000đ (Mười triệu tám trăm ngàn đồng); Nguyễn Hồ Hữu D105 lần vào 

ngày 27 tháng 5, các ngày 03, 05, 06 và 07 tháng 6 năm 2020, tổng cộng 14 gam 

ma túy loại cần sa với giá 4.800.000đ (Bốn triệu tám trăm ngàn đồng) và bán cho 

các con nghiện khác 04 lần vào các ngày 28, 29 và 30 tháng 5, ngày 07 tháng 6 

năm 2020, tổng cộng 90 gam ma túy loại cần sa với giá 23.500.000đ (Hai mươi ba 

triệu năm trăm ngàn đồng). Bị cáo Q không xác định được số tiền thu lợi từ việc 

mua bán ma túy do nhiều lần mua bán, không nhớ. 

Ngoài ra, khoảng 18 giờ 45 phút ngày 10 tháng 6 năm 2020, tại ngã tư 

đường T3 và N2, quận L, Lê Nguyễn Phước H3 đang có hành vi tàng trữ trái phép 

35,45 gam ma túy loại cần sa nhằm mục đích mua bán thì bị Phòng Cảnh sát điều 

tra tội phạm về ma túy Công an TP. Đà Nẵng phát hiện, bắt quả tang. Trong đó, 01 

túi giấy màu nâu bên trong có 08 gói nilông chứa thảo mộc màu xanh là H3 mua 

của Q với giá 2.700.000đ (Hai triệu bảy trăm ngàn đồng) với mục đích bán lại cho 

con nghiện kiếm lời và 02 túi giấy màu nâu (Mỗi gói 10 gam thảo mộc màu xanh) 

còn lại là Q nhờ H3 giao ma túy để bán cho Nguyễn Hồ Hữu D1và Lê Đức T2, 

nhưng chưa kịp giao.Trước đó vào ngày 28 tháng 5 năm 2020, H3 đã bán ma túy 

cho một nam thanh niên không rõ lai lịch tại đường T5, TP. Đà Nẵng với giá 

7.600.000đ (Bảy triệu sáu trăm ngàn đồng) và ngày 29 tháng 5 năm 2020, H3 biết 

Q bán ma túy và đã đi giao giúp Q 10 gam cần sa cho một nam thanh niên không 

rõ lai lịch với giá 2.700.000đ (Hai triệu bảy trăm ngàn đồng). Bị cáo H3 thu lợi 

được số tiền 2.200.000đ từ việc mua bán ma túy và được Q cho 200.000đ khi giao 

ma túy giúp, tổng cộng là 2.400.000đ (Hai triệu bốn trăm ngàn đồng). 

[2] Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với các chứng cứ, tài liệu có 

trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cở sở kết luận:  

Hành vi của các bị cáo đã phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” được 

quy định tại điểm b  khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự, như Cáo trạng của Viện 

kiểm sát nhân dân quận L đã truy tố là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[3] Hµnh vi cña các bÞ c¸o lµ rất nghiªm träng, x©m ph¹m chÕ ®é ®éc quyÒn 

qu¶n lý cña Nhµ n­íc vÒ chÊt ma tuý, x©m ph¹m trËt tù an toµn x· héi, x©m ph¹m 



søc khoÎ vµ sù ph¸t triÓn gièng nßi cña d©n téc. Bản thân các bị cáo là người 

nghiện ma túy, biết rõ tác hại của ma túy đối với bản thân và cộng đồng, nhưng vì 

lợi nhuận cao mà vẫn bất chấp thực hiện hành vi mua bán nhiều lần. Héi ®ång xÐt 

xö cÇn xö ph¹t các bÞ c¸o møc h×nh ph¹t tï thÝch ®¸ng, c¸ch ly ra khái x· héi mét 

thêi gian dµi ®Ó c¶i t¹o, gi¸o dôc các bÞ c¸o vµ r¨n ®e phßng ngõa chung. 

[4] Xét giữa hai bị cáo không có sự cấu kết, phân công, phân nhiệm rõ ràng 

nên không có tổ chức trong việc mua bán trái phép chất ma túy. Bị cáo Q là người 

trực tiếp mua ma túy, trực tiếp bán hoặc nhờ bị cáo H3 đi giao. Bị cáo H3 mua ma 

túy của Q về bán lại và đi giao ma túy giúp Q. Hội đồng xét xử tuyên cho bị cáo Q 

mức hình phạt cao hơn bị cáo H3.  

[5] Hai bị cáo đều phạm tội lần đầu, nhưng bị cáo Q đã 02 lần bị xử phạt vi 

phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình tố tụng, các 

bị cáo đã ăn năn hối cải nên thành khẩn khai báo, ân hận với lỗi lầm, hứa không 

tiếp tục vi phạm pháp luật. Khi bị bắt quả tang và bắt khẩn cấp, các bị cáo tự khai 

thêm các lần phạm tội trước đó nên thuộc trường hợp “Tự thú”. Gia đình bị cáo H3 

có công cách mạng; ông và bà nội được tặng thưởng nhiều Huân, H3 chương, 

Danh hiệu dũng sỹ. Bị cáo Q có vợ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, không 

có việc làm. Hội đồng xét xử áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được 

quy định tại điểm r và s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự để xem xét khi 

quyết định hình phạt cho các bị cáo.  

[6] Xét mức hình phạt mà đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận L đề nghị là 

phù hợp với nhân thân, tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây 

ra nên Hội đồng xét xử chấp nhận.  

Hội đồng xét xử cần tuyên truy thu của bị cáo H3 số tiền thu lợi bất chính để 

sung công quỹ Nhà nước. Xét bị cáo Q có tài sản là số tiền bị thu giữ 6.800.000đ 

khi bị bắt khẩn cấp và số tiền 29.971.755đ có trong tài khoản thẻ ATM; bị cáo H3 

có tài sản là số tiền 1.000.000đ và 50 USD bị thu giữ khi bị bắt quả tang. Hội đồng 

xét cần tuyên phạt tiền bổ sung đối với hai bị cáo. Riêng đối với bị cáo Q, mức 

phạt tiền cao hơn đề nghị của đại diện Viện kiểm sát. 

[7] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không 

có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 



 [8] Về xử lý vật chứng: Các vật chứng hiện đang được tạm giữ tại Chi cục 

Thi hành án dân sự quận L theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 02 tháng 4 

năm 2021, được xử lý như sau: 

   + Đối với toàn bộ chất ma túy còn lại sau khi đã được giám định trong 

phong bì niêm phong số 183/GĐ-MT ngày 16 tháng 6 năm 2020 là vật cấm lưu 

hành, tàng trữ; 01 thẻ sim có số thuê bao số 0902.296.003 của H3, 01 thẻ sim có số 

thuê bao số 0796.844.022 của Q, 01 cân tiểu ly điện tử màu trắng xanh , 01 vali 

nhựa màu kem có ghi chữ Air Mail, 01 túi xách màu đen không còn giá trị sử dụng 

nên tuyên tịch thu, tiêu hủy; 

+ Đối với 01 điện thoại di động hiệu Iphone màu trắng có số Imei 1: 

353023091411475, Imei 2: 35302309141147 thu giữ của Lê Nguyễn Phước H3 và 

01 điện thoại di động hiệu Iphone màu xanh rêu số Imei: 353239102034680 thu 

giữ  của Nguyễn Danh Q được hai bị cáo sử dụng liên lạc mua bán ma túy nên 

tuyên tịch thu, nộp ngân sách nhà nước; 

+ Đối với 01 Chứng minh nhân dân, 01 thẻ ATM Ngân hàng Techcombank 

mang tên Nguyễn Danh Q và 01 Chứng minh nhân dân mang tên Lê Nguyễn 

Phước H3 là giấy tờ nhân thân, thẻ tín dụng cá nhân nên tuyên trả lại cho hai bị 

cáo; 

+ Quy trữ số tiền 6.800.000đ thu của Q và số tiền 1.000.000đ cùng với 50 

USD đã thu giữ của H3 để đảm bảo thi hành án. 

+ Xe môtô hiệu Yamaha Janus màu đỏ BKS 43F1 - 359.66, thuộc sở hữu 

của chị Lê Thường Atrước khi kết hôn với bị cáo Nguyễn Danh Q. Ngày 10 tháng 

6 năm 2020, chị An cho Q mượn dùng làm phương tiện đi lạị. Xe môtô hiệu Air 

Blade màu đen vàng BKS 43F1 - 079.64 và 01 giấy đăng ký xe mô tô BKS 43F1-

07964, thuộc sở hữu của bà Nguyễn Kim Q(Là mẹ của bị cáo H3). Bà Quyên cho 

H3 mượn dùng làm phương tiện đi lại từ tháng 02 năm 2020. Các chủ sở hữu 

không biết các bị cáo sử dụng vào việc mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an quận L đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại chủ sở 

hữu là có cơ sở. 

 [9] Sau khi bị bắt, qua kiểm tra nước tiểu xác định cả hai bị cáo đều dương 

tính với chất ma túy. Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đối với hai bị cáo. 

  Đối với nam thanh niên tên T4 (Không rõ nhân thân, lai lịch) đã bán ma túy 

cho Q, Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau. 

  Qua xác minh số tài khoản được bị cáo Q chuyển tiền cho đối tượng tên T4, 

xác định chủ tài khoản tên Nguyễn Thanh T6, nhưng không có mặt tại nơi cư trú, 

Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý sau, 
 



[10] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại 

Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị Quyết số 326/2016/NQ-

UBTVQH14 ngày 30.12.2016 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, 

lệ phí Toà án. 

 Vì các lẽ trên; 

 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
 
 

1. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Danh Q (Rin) và Lê Nguyễn Phước H3  

phạm tội "Mua bán trái phép chất ma túy". 

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 5 Điều 251; các điểm r và s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.  

Xử phạt Nguyễn Danh Q  08  (Tám) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày 10 tháng 6 năm 2020. 

Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Danh Q số tiền 40.000.000đ (Bốn mươi triệu 

đồng). 

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 5 Điều 251; các điểm r và s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.  

Xử phạt Lê Nguyễn Phước H3  07 (Bảy) năm 06 (Sáu) tháng tù . Thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 10 tháng 6 năm 2020. 

Phạt bổ sung bị cáo Lê Nguyễn Phước H3 số tiền 10.000.000đ (Mười triệu 

đồng). 

2. Truy thu của bị cáo Lê Nguyễn Phước H3 số tiền thu lợi bất chính 

2.400.000đ (Hai triệu bốn trăm ngàn đồng) để nộp ngân sách nhà nước.  

3. Về xử lý vật chứng:  Áp dụng Điều 106 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố 

tụng hình sự  

  - Tuyên tịch thu, tiêu hủy toàn bộ chất ma túy còn lại sau khi đã được giám 

định trong phong bì niêm phong số 183/GĐ-MT ngày 16 tháng 6 năm 2020 là vật 

cấm lưu hành, tàng trữ; 01 thẻ sim có số thuê bao số 0902.296.003 của H3, 01 thẻ 

sim có số thuê bao số 0796.844.022 của Q, 01 cân tiểu ly điện tử màu trắng xanh , 

01 vali nhựa màu kem có ghi chữ Air Mail, 01 túi xách màu đen;  

   - Tuyên tịch thu, nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Iphone 

màu trắng có số Imei 1: 353023091411475, Imei 2: 35302309141147 thu giữ của 

Lê Nguyễn Phước H3 và 01 điện thoại di động hiệu Iphone màu xanh rêu số Imei: 

353239102034680 thu giữ  của Nguyễn Danh Q; 

-  Trả cho Nguyễn Danh Q 01 Giấy chứng minh nhân dân, 01 thẻ ATM 



Ngân hàng Techcombank mang tên Nguyễn Danh Q và trả cho Lê Nguyễn Phước 

H3 01 chứng minh nhân dân mang tên Lê Nguyễn Phước H3; 

- Quy trữ số tiền 6.800.000đ (Sáu triệu tám trăm ngàn đồng) thu của Q và 

số tiền 1.000.000đ (Một triệu đồng) cùng với 50 (Năm mươi) USD thu giữ của H3 

để đảm bảo thi hành án. 

(Các vật chứng hiện đang được tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự 

quận L theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 02 tháng 4 năm 2021) 

           3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 23 

Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy Ban 

thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Toà án. 

Buộc mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ 

thẩm. 

4. Quyền kháng cáo đối với bản án: Các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa 

vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 

ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại 

phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án 

hoặc ngày bản án được niêm yết.  

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án dân sự. 

Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

 

 
 

Nơi nhận: 
   - VKSND TP. Đà Nẵng;                                

   - VKSND. quận L;                                

   - Công an quận L; 

   - Chi cục THA. quận L; 

   - Trại giam Công an TP.Đà Nẵng; 

   - Các bị cáo; 

   - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt; 

   - Lưu hồ sơ vụ án.                                                        

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

  

 

 

                Nguyễn Thị Thanh Thủy   
 



 
 


